
Rác sẽ được thu trước 7h30 sáng hôm thu 

Hãy cùng nhau bảo vệ môi trường!!! 

Chai nhựa 

Thứ……tuần thứ…… 

 

 

 

 

C
h

o
 v

à
o

 tú
i tro

n
g

 s
u

ố
t ,c

ó
 th

ể
 n

h
ìn

 th
ấ
y

 b
ê
n

 tro
n

g
 

Đ
ã

 h
ẹ
n

 trư
ớ

c
 

S
ử

 d
ụ

n
g

 tú
i rá

c
 đ

ã
 c

h
ỉ đ

ịn
h

 

Máy may 

đạp (máy 

may cầm 

tay thì )vứt 

vào rác 

không cháy 

Tủ 

Bàn 

Đèn sợi đốt, 

huỳnh 

quang(rác có 

hại) 

Thiết bị có sạc 

điện 

Các loại 

pin 

Rác nguy hiểm 

có tính cháy nổ 

-Ghi chú ở bên 

ngoài 

- Khi mua bọc cẩn 

thận để tránh bị 

vỡ 

Dán hai đầu điện 

cực bằng băng keo 

để cách điện 

Bật lửa, bình 

ga…(sử dụng hết 

và tháo lắp) 

Nếu không sử 

dung hết thì phải 

đục thủng 

Kí hiệu 

nhận biết 

 Vì dùng để tái chế nên đổ phần dư và rửa sạch 

Những đồ không rửa sạch đươc đưa vào rác cháy 

được 

Bình đựng ,nút và 

nhãn chai nhựa, 

các loại khay 

đựng…. 

Chai nhựa đã được tháo nắp và nhãn 

Trước khi vứt phải tháo nắp và lấy nhãn 

Vì dùng để tái chế nên đổ phần dư và rửa sạch 

Những đồ không rửa sạch được đưa vào rác 

không cháy được 

 

 

Kí hiệu 

nhận biết 

Chai-lon thực phẩm sạch Kí hiệu lon làm từ 

nhôm 

Kí hiệu lon làm 

từ thép 

Vì dùng để tái chế nên đổ phần dư và rửa sạch 

Những đồ không rửa sạch được đưa vào rác không cháy được  

Các loại hộp 

đựng đô ăn, 

ngoại trừ hộp 

kim loại (tháo 

nắp) 

Dụng cụ bằng kim loại Thủy tinh (gói cẩm thận) 

Nắp kim loại 

ô   

Đồ điện đã cắt  dây 

Ghế làm từ 

thép 
Đô nhựa ( ngoại trừ các bao bì bằng 

nhựa) không có nhãn như hình 

Rác cháy được 

 

 

 

Đồ sứ 

Rác nhà bếp 
Thứ ……trong tuần 

 Rác không cho vừa túi 
đúng quy định thì hãy dán 

tờ phiếu xử lí rác－処理券 

( rác có chiều dài 1m, 
đường kính dưới 40cm 

Chú ý:- Không thu loại bìa 

cứng,rác mà cho vào túi rác trái 

quy định 

           - Trọng lượng dưới 10kg 

 

Chai 

đựng 

dầu ăn 

Vỏ sò 
Gấu bông Giày, dép 

các loại đồ 

bằng da… 

Tã giấy Cuộn băng 

đĩa 

CÁCH PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÍ RÁC 
 

Hộp giấy 

Báo

,tạp 

chí 

Chăn,thảm 
Cành 

cây,củi khô 

đường kính 

dưới 7cm 

Giấy ăn,giấy thấm dầu 

Bìa cacton Quần áo 

Giấy 

bạc,giấy 

bọc đồ ăn 

Dây điện 

Máy chơi game, máy cạo 

râu,máy hút huốc lá,pin 

sạc dự phòng… 

Gói giữ nhiệt, 

hút ẩm 

Chai - lon 

 thực phẩm 

Thứ…….tuần thứ…… 

 

Rác cỡ lớn 

Thứ ……trong tuần 

 Dán tờ giấy ghi là đã  hẹn 

đặt trước-予約済 

 -Một lần tối đa 3 sản phẩm 
(Tổng chiều dài+ngang+dọc quá 

150cm）,vứt trước  16h30 vào 

ngày trước ngày thu gom 

Đồ nội thất 

(trừ đồ gỗ) 

Đồ gỗ gia dụng không được thu như rác cỡ lớn.(cách vứt đồ gỗ gia 

dụng được ghi trong Hướng dẫn phân rác gia đình ) 

Thực hiện từ 10-2020 

Bao bì nhựa 

Thứ……..tuần thứ……. 

 

 

 
Bộ phận quản lý môi trường của mihara 

  (0848)63 - 1210 

 

 

xe đạp 

Xe rùa 

Đàn 

Giường 

R
ác tái ch

ế
 

Rác không  

cháy được 

Thứ…..tuần thứ…… 

 Đổ hết phần thừa ở bên trong 
và rửa sạch  

 

Rác có tính  

cháy nổ , độc hại 

 Thứ……tuần thứ……. 

 Chia thành các túi nhỏ riêng 
biêt (túi dưới 45l) 

 

 

・Chia vào các túi khác nhau 

dưới 45l 

Các loại xe đạp Loại đồ điện gia dụng cỡ lớn 


